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TỜ TRÌNH
V/v đề xuất bổ sung chế độ cho người cách ly y tế, chế độ phụ cấp

chống dịch cho cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 

Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ Y tế đã có Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 bổ sung bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov, nay là SARS-
CoV-2) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 14/02/2020 đáp ứng với từng cấp độ
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Dịch bệnh Covid-19 (trước đây là nCov) là dịch bệnh truyền nhiễm đặc
biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, có khả năng lây
truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần. Dịch bệnh này hiện chưa có
vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu và tỷ lệ tử vong cao. Do tính chất đặc thù của
dịch bệnh nên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND
tỉnh đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế để giảm thiểu sự lây lan cộng đồng.

Về chế độ đối với người thực hiện cách ly y tế trong phòng, chống bệnh
truyền nhiễm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30
tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và
chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 101);
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm
2012 Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số
32).

Về chế độ đối với cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch
bệnh  truyền  nhiễm,  Thủ  tướng  Chính  phủ  đã  ban  hành  Quyết  định  số
73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 về việc quy định một số chế độ
phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y
tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch (sau đây gọi tắt là Quyết định số 73);
Liên bộ Y tế - Nội vụ - Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban
hành Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT/BYT-BTC-BNV-BLĐTBXH ngày 26
tháng  02  năm 2014  Hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  điều  của  Quyết  định  số
73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch (sau đây gọi tắt



là Thông tư số 10).

Tuy nhiên, khi thực hiện các văn bản này trong phòng, chống dịch Covid-
19, gặp một số khó khăn, Sở Y tế báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh như sau:

1. Chế độ tiền ăn của người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế,
người trực khu vực cách ly y tế:

a) Các quy định hiện nay:

- Điều 14 Nghị định số 101 có quy định: “Các cơ sở thực hiện cách ly y
tế, cưỡng chế cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị áp dụng
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, đảm bảo kịp thời, thuận lợi. Chi
tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Ngân sách Nhà
nước hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng là người nghèo”.

- Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 32 có quy định: “Người bị áp dụng biện
pháp cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y tế cung cấp bữa ăn theo yêu
cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế. Chi phí tiền ăn do
người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Trong trường hợp người bị áp
dụng biện pháp cách ly y tế là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì được hỗ
trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ ngày trong thời gian cách ly y tế”.

Như vậy, theo quy định người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế phải tự
chi trả tiền ăn (trừ người nghèo), đồng thời, chưa có quy định ngân sách nhà
nước hỗ trợ tiền ăn cho người trực khu vực cách ly y tế.

Thời gian vừa qua, Sở Y tế giao Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Khu vực cách
ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và do khoa dinh dưỡng bệnh viện cung cấp
suất ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đảm bảo an toàn thực phẩm.

b) Sở Y tế đề xuất:

Để tạo điều kiện cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế yên tâm
cách ly, theo dõi hạn chế lây lan ra cộng đồng đang là giải pháp quan trọng để
phòng, chống dịch bệnh này, UBND tỉnh nên hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách
ly. Sở Y tế xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cho phép các cơ sở cách ly y tế
tập trung (không phải là nhà, nơi lưu trú) cung cấp suất ăn miễn phí cho:

- Đối tượng: Người Việt Nam, người nước ngoài bị áp dụng biện pháp
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (không phải là
nhà, tại nơi lưu trú); người trực tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/ngày/người trong thời gian cách ly tế
(áp dụng theo Công văn số 828/BYT-KHTC ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế hiện
đang trình Chính phủ).

- Nguồn kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.

Cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp
bữa ăn cho người bị cách ly. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y
tế, cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình nhưng
phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở thực hiện cách ly y tế, thì phải tự
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chi trả phần chi phí tăng thêm (nếu có).

2. Về các chi phí khám bệnh, chữa bệnh trường hợp đang trong thời
gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị:

- Điều 14 Nghị định số 101 và Điều 2 Thông tư số 32, quy định ngân sách
nhà nước chỉ chi trả các chi phí khám và điều trị cho người mắc bệnh truyền
nhiễm thuộc nhóm A bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Trường hợp đang
trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị, người bệnh
phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giá dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh; người có thẻ bảo hiểm y tế được Quỹ bảo hiểm y tế
chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế.

- Thực tế khi người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, đang trong thời
gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh
khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly thì chi phí khám chữa bệnh của bệnh khác
đi kèm đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự thanh toán chi phí
điều trị cho cơ sở y tế, cơ sở y tế không thu được hoặc khó khăn khi yêu cầu
người bệnh thanh toán cho chi phí điều trị bệnh khác.

- Do đó, Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định như sau:

+ Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời
gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh
khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế:

Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các
bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như trường hợp khám
chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần đồng chi trả và các chi
phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT theo quy định của pháp luật về giá dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền
ban hành.

Người bệnh không có thẻ BHYT thì được nguồn ngân sách UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ miễn toàn bộ chi phí khám, điều trị bệnh đó theo quy
định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công
lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia
phòng, chống dịch covid-19.

Quyết định số 73 có quy định một số đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp
chống dịch, tuy nhiên còn một số đối tượng có thực hiện tham gia chống dịch
nhưng chưa được quy định cụ thể tại Quyết định số 73, Sở Y tế trình UBND tỉnh
chi trả phụ cấp chống dịch theo Quyết định số 73 đối với các đối tượng: cán bộ y
tế phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
cán bộ y tế và người phục vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
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Đính kèm Công văn số 828/BYT-KHTC ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- BHXH tỉnh;
- Các PGĐ SYT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KHTC.

                GIÁM ĐỐC

             Phạm Minh An
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